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Giới thiệu chung

➢ Là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan nhanh và mạnh ở các loài móng guốc

chẵn ( trâu, bò, dê, cừu, lợn)

➢ Bệnh thường nhẹ, tỷ lệ tử vong thấp nhưng gây thiệt hại về kinh tế rất lớn do

giảm năng suất ở vật nuôi và gây bệnh nặng ở động vật có năng suất cao (bò

sữa)

➢ Virus có 7 serotype: O; A; C; Asia 1; SAT 1; SAT 2; SAT 3. Các type gây dấu hiệu

lâm sàng giống nhau nhưng không có miễn dịch chéo.

➢ Tại Việt Nam có 3 type chính: O, A, Asia 1, gặp nhiều nhất là type O
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Đặc điểm dịch tễ

➢ Tỷ lệ nhiễm cao, có thể lên tới 100%

➢ Tỷ lệ chết thấp, chủ yếu chết do bỏ ăn hoặc do bệnh kế phát.

➢ Con non bệnh nặng hơn và dễ chết hơn (do con mẹ không cho bú)

➢ Đường truyền lây: có thể lan rất nhanh theo gió trên toàn đàn,

động vật khỏe và động vật mang bệnh, thức ăn, nước uống, chất

thải, dụng cụ, phương tiện vận chuyển.
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Nội dung Trâu bò Lợn

Thời gian

nung bệnh

Thường 2 – 7 ngày, có khi đến 11 ngày 2 – 12 ngày

Triệu chứng
Sốt cao 40 – 42OC, mệt mỏi, ủ rũ, ăn ít hoặc

bỏ ăn

Sốt cao, mệt mỏi, ủ rũ, ăn ít hoặc bỏ

ăn

Triệu chứng

ở miệng

• Xuất hiện mụn nước ở miệng, má, môi,

lợi, chân răng. Sau vài ngày thì vỡ, nếu

không nhiễm khuẩn, 2 – 3 ngày sẽ thành

sẹo

• Lưỡi dày lên và khó cử động

• Nước dãi chảy như xà phòng, dính máu

• Xuất hiện mụn nước ở miệng, má,

môi, lợi, chân răng

Triệu chứng

ở chân

• Mụn nước mọc trong kẽ chân, móng.

• Bị nặng hoặc tạp nhiễm có thể bong

móng

• Con vật khó đi lại

• Triệu chứng ở chân nặng hơn ở

trâu bò, con vật biểu hiện què, đi

khập khiễng

• Nặng có thể loét và long móng

Sinh sản

• Mọc mụn ở núm vú, vú sưng

• Viêm vú, tắc sữa

• Mọc mụn ở núm vú, vú sưng

• Xảy thai ở lợn nái, con đực ngừng

giao phối

• Con non dễ chết

Dấu hiệu lâm sàng
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Dấu hiệu lâm sàng (trên trâu bò)

Chảy dãi

Mụn nước ở núm vúMụn loét ở móng

Mụn loét ở lưỡi, miệng
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Dấu hiệu lâm sàng (trên lợn)

Mũi, miệng lở loét Long móng, què chân
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Chẩn đoán

➢ Dễ chẩn đoán do các dấu hiệu lâm sàng rất đặc trưng (trâu bò:

chảy nước dãi, lợn: què, đi lại khập khiễng)

➢ Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm: sử dụng phản ứng ELISA

hoặc RT-PCR đều cho kết quả nhanh và chính xác.

➢ Bệnh phẩm: nước trong mụn ở miệng, lưỡi, chân hoặc các mô

biểu bì, niêm mạc miệng và lưỡi



Diễn biến bệnh LMLM

➢ Đường xâm nhập
• Đường hô hấp

• Đường tiêu hóa

• Qua nhau thai

➢ Đường bài thải
• Hô hấp (ngày 3-5)

• Các tiết dịch

• (Máu, thịt)

Ngày

Kháng thể

Vi rút trên
Niêm mạc

Vi rút
máu

Lây lan
qua không

khí Bệnh tích

Các sự kiện xảy ra sau khi nhiễm vi rút

Thời điểm lấy mẫu chẩn
đoán

Nhiễm

Là loại vi rút phát triển
rất nhanh, ồ ạt với lượng

lớn để tìm ký chủ mới
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Điều trị

➢ Chăm sóc hộ lý

– Giữ chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, cho ăn thức ăn mềm, uống nước sạch

➢ Không có thuốc đặc hiệu, chủ yếu điều trị triệu chứng

– Dùng kháng sinh phổ rộng chống kế phát: amoxiclin, oxytetraxyclin…

– Với các vết loét: sử dụng các dung dịch sát trùng nhẹ hoặc có tính axit: axit

axetic 2%, thuốc tím 1%, axit xitric 1%, nước vắt chanh, dấm ăn… bôi vào

các vết lóet.

➢ Dùng thuốc trợ sức, trợ lực, vitamin, thuốc bổ, gluco KC
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➢ Vắc xin tiêm phòng bắt buộc:

Trâu bò: Tiêm phòng lần đầu cho bê nghé từ 2 tuần tuổi, nhắc lại ở 4 tuần

tuổi. Tái chủng 6 tháng 1 lần

Lợn: Tiêm phòng lần đầu cho lợn từ 2 tuần tuổi, nhắc lại ở 4 tuần tuổi. Tái

chủng mỗi 6 tháng 1 lần

➢ Áp dụng các biện pháp an ninh sinh học, dọn vệ sinh sát trùng chuồng trại

➢ Phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vắc xin. Yêu cầu chọn vắc

xin tương đồng với chủng virus đang gây bệnh mới cho kết quả tốt.

Phòng bệnh
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